
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 248D4, Khu phố Bình Lợi, Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

28/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM HOÀN NGỌC KIM KHÁNH

1301132682

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM HOÀN NGỌC KIM KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC KIM KHANH JEWELRY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM HOÀN NGỌC KIM KHÁNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969352181
Email:

Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ sản xuất 
vàng miếng)

2420

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim 
hoàn và các chi tiết liên quan.

2592

4. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Gia công vàng 
trang sức, mỹ nghệ (Trừ gia công vàng miếng). Sản xuất đồ 
trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản mạ kim loại 
quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại quý tổng hợp 
và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại khác

3211(Chính)

5. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức thành phẩm bằng vàng, bạc, và 
kim loại quý (không bao gồm tiền kim loại). Bán buôn đồ giả 
kim hoàn và các chi tiết liên quan. Bán buôn phụ kiện thời 
trang. 

4649

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán buôn bạc 
thành phẩm; bán buôn kim loại quý, đá quý đã xâu thành 
chuỗi, hoặc đã gắn hoặc nạm dát

4662

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Mua bán bạc thành 
phẩm; Bán lẻ kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã 
gắn hoặc nạm dát

4773

9. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh 
doanh)

7120

10. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa 
cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN 
QUỐC 
KHÁNH

Việt 
Nam

248D4, Bình Lợi, 
Phường 6, Thành phố 
Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

450.000.000 50,000 083094009509

2 NGUYỄN 
THỊ MỸ 
DIỆN

Việt 
Nam

248D4, Bình Lợi, 
Phường 6, Thành phố 
Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

450.000.000 50,000 082165001245

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083094009509
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 248D4, Bình Lợi, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 248D4, Bình Lợi, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN QUỐC KHÁNH Nam

28/02/1994 Kinh Việt Nam

19/12/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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